
メ
ニ
ュ
ー
/menu/



2



3

Cũng giống như văn hóa và 
con người của xứ sở hoa anh 
đào, Fukurai luôn nỗ lực để 
mang đến sự tinh tế và tỉ mỉ 
vào từng món ăn, luôn tâm 
huyết đem trọn vẹn sự thanh 
tao và nhẹ nhàng trong từng 
hương vị của mình. 

Bắt nguồn từ những nguyên 
liệu hải sản cao cấp, cùng 
những gia vị đặc biệt, những 
đầu bếp tài hoa sẽ khiến vị giác 
của bạn thức tỉnh trong sự pha 
quyện vô tận của hương vị.
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漬物
Pickled vegetable
Đồ muối chua
45.000 VND

白菜キムチ
Cabbage kimchi
Kim chi cải thảo
45.000 VND

つまみKhai vị

和牛ユッケ
Fukurai Japanese Beef
Bò Nhật Fukurai 
320.000 VND

焼き銀杏
Yaki Ginnan
Bạch quả nướng muối
50.000 VND

枝豆
Japanese Green Bean
Đậu tương Nhật 
luộc muối
45.000 VND
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付き出しMón ăn nhẹ

ナス炒め
Grilled eggplant with miso sauce
Cà tím nướng sốt miso
100.000 VND

ホレンソごま油
Spinach with seasame sauce
Cải bó xôi trộn sốt dầu mè
45.000 VND

ししゃも焼き
Japanese Shishamo
Cá trứng Nhật Bản nướng
110.000 VND

豆腐ととびこソース
Fried tofu with tobiko sauce
Đậu phụ chiên với sốt trứng cua
99.000 VND
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鳥手羽先唐揚げ
Deep fried chicken wings
Cánh gà chiên xù
70.000 VND

イカの尾唐揚げとタルタルソース
Squid’s tail with Taru Taru sauce
Râu mực chiên sốt Taru Taru
120.000 VND

鶏つくね
Grilled chicken ball
Chả gà nướng
70.000 VND

焼きカニ
Baked Crab with Crab roe and mushroom
Thịt cua bỏ lò với trứng cua 
và nấm tươi
259.000 VND

ホタテ貝バターにんにく焼き
Scallop with garlic butter sauce
Sò điệp Nhật sốt bơ tỏi
140.000 VND

カキのベコーン巻き焼き
Oyster wrapped with bacon
Thịt hun khói cuộn Hàu Nhật 
nướng
100.000 VND

鱈子焼き
Grilled Tarako / Mentaiko
Trứng cá tuyết nướng
150.000 VND

スパイシー豆腐と牛肉
Spicy tofu with beef
Đậu phụ xào thịt bò sốt cay
99.000 VND

軟骨唐揚げ
Grilled Chicken cartilage with Salt
Sụn gà nướng muối ớt
70.000 VND
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カニとナス炒め
Stir-fried eggplant with Alaskan crab
Chân Cua Alaska xào cà tím
150.000 VND

鴨の胸肉とわさびソース
Duck breast with wasabi sauce
Ức vịt nướng sốt mù tạt
100.000 VND

甘えびチリサース
Prawn with spicy sauce
Tôm lột sốt ớt
120.000 VND

お好み焼き
Okonomiyaki
Bánh xèo Nhật Bản
70.000 VND

シメサバ焼き
Grilled smoked Saba fish
Cá Saba xông khói nướng
100.000 VND

鴨の胸肉とミントソース
Smoked duck with mint sauce
Ức vịt xông khói sốt bạc hà 
100.000 VND

スパイシーイカ焼き
Spicy grilled squid
Mực nướng sốt cay
130.000 VND

エビ揚げとマヨネーズソース
Fried prawn 
Tôm sú chiên xù
165.000 VND

カキ焼き
Grilled Japanese Oyster
Hàu sữa Nhật nướng mỡ hành
90.000 VND
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マグロ
Tuna sashimi
Cá ngừ Nhật sashimi
350.000 VND

刺身Sashimi

つぶ貝刺身
Tsubugai sashimi
Ốc đá Nhật sashimi(theo con)
600.000 VND

サザエ刺身
Sazae sashimi 
Ốc biển Nhật sashimi(theo con)
700.000 VND
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タコ
Octopus sashimi
Bạch tuộc Nhật sashimi
170.000 VND

マグロの中トロ焼き
Tuna Otoro 
Bụng cá ngừ Nhật sashimi
800.000 VND

サーモンの大トロ 
Salmon Otoro
Bụng cá hồi Nhật sashimi
165.000 VND

ニシン
Nishin sashimi
Cá trích ép trứng
145.000 VND

メカジキ
Mekajiki sashimi
Cá kiếm Nhật Bản sashimi
250.000 VND

サーモン
Salmon sashimi
Cá hồi sashimi
125.000 VND

かんぱち
Campachi sashimi
Cá kam sashimi
300.000 VND
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サーモンの大トロ 
Salmon Otoro
Bụng cá hồi Nhật sashimi
165.000 VND

こもちヤリイカ
Komochi Yariika sashimi
Mực ép trứng 

180.000 VND

ホッキ貝
Hokkigai sashimi
Sò lửa sashimi
140.000 VND

ポン酢のカキ
Oyster with ponzu
Hàu Nhật sốt Ponzu
90.000 VND

うに刺身
Sea urchin sashimi
Nhím biển Nhật Bản sashimi 
250.000 VND
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馬肉刺身
Horse meat sashimi
Thịt ngựa Nhật Bản sashimi
450.000 VND

ボタンエビ刺身
Botanebi sashimi 
Tôm butan Nhật Bản sashimi 
330.000 VND
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イタリアンスタイルの刺身
Italian stlyle sashimi
Cá sống kiểu Italia
300.000 VND

ホタテ貝
Scallop sashimi
Sò điệp Nhật sashimi 
170.000 VND

中トロ焼き
Grilled salmon with vinegar sauce
Cá hồi nướng sơ sốt giấm
150.000 VND

刺身盛り合わせ-S
Assorted sashimi - S
Cá sống tổng hợp cỡ nhỏ 
539.000 VND

毛蟹蒸し
Kegani sushi (seasonal)
Cua lông Nhật hấp (theo mùa)

しゃこ刺身
Shako sashimi
Tôm tích sashimi
250.000 VND
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刺身盛り合わせ-L
Assorted sashimi - L 
Cá sống tổng hợp cỡ lớn
1.200.000 VND

刺身盛り合わせ-M
Assorted sashimi - M 
Cá sống tổng hợp cỡ vừa
900.000 VND
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サラダSalad

サーモンスキンサラダ
Fried Salmon skin salad
Salad da cá hồi chiên
129.000 VND

とびこサラダ
Seaweed with tobiko
Salad rong biển sợi với trứng cua
150.000 VND

海鮮サラダ
Seafood salad
Salad hải sản
169.000 VND

海藻サラダ
Seaweed with ebiko
Salad rong biển tươi với trứng cua
195.000 VND

かいそサラダ
Seaweed salad
Salad rong biển tươi
165.000 VND

エビとアボカドのサラダ
Prawn and avocado salad
Salad Tôm quả bơ
159.000 VND
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Với gần 200 món ăn, dưới kỹ 
năng hoàn hảo của bếp trưởng 
tài hoa, chúng tôi mang đến sự 
cân bằng tinh tế giữa những 
món nóng như mì Tempura, 
Sushi và các món lạnh như 
Sashimi...

Thực khách có thể thỏa sức 
khám phá ẩm thực cùng các 
đồ uống, tráng miệng phong 
phú khi dùng bữa lại Fukurai.
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揚げ物と焼き物
Chiên - Nướng

天ぷら盛り合わせ
Assorted tempura
Tôm chiên rau củ quả tổng hợp
120.000 VND

エビ天ぷら
Ebi tempura
Tôm chiên giòn kiểu Nhật
165.000 VND

ウナギ焼き
Grilled Japanese Unagi
Lươn Nhật nướng
159.000 VND

アユ塩焼き 
Grilled Ayu fish
Cá đắng Nhật Bản nướng muối
145.000 VND

サンマ塩焼き
Grilled Sanma fish
Cá thu đao Nhật Bản nướng 
115.000 VND

銀だらの塩焼き・銀だらのタレ焼き
Gindara Teriyaki or Shioyaki
Cá Tuyết nướng muối/sốt teri
275.000 VND
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銀だら味噌焼き
Grilled Gindara with miso
Cá tuyết nướng miso
275.000 VND

ニシン焼き
Grilled Herring fish
Cá trích một nắng nướng 
145.000 VND

イカ唐揚げ
Deep fried squid
Mực ống chiên xù
130.000 VND

サーモン兜焼き
Grilled Salmon Head
Đầu cá hồi nướng 
145.000 VND

サバ焼き
Grilled Saba fish
Cá saba nướng 
89.000 VND

揚げるカキとじゃがいも
Fried oyster wrapped with potato
Khoai tây cuộn hàu sữa Nhật chiên giòn 
150.000 VND
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フォアグラ焼き
Foie Gras with salt/ sauce
Gan ngỗng nướng muối/ sốt 
200.000 VND

焼き鮭塩で/テリソース/ガーリックバター
Grilled Salmon with salt/ teri/ garlic butter
Cá hồi nướng muối/ teri/ bơ tỏi
135.000 VND

カニとキノコ焼き 
Grilled Crab with mushroom
Thịt cua nướng với nấm
259.000 VND

いかのわさび焼き
Grilled squid with wasabi sauce
Mực nướng sốt mù tạt
130.000 VND

鳥ももたれ焼き・鳥もも塩焼き
Chicken Thigh with salt/ teriyaki
Đùi gà rút xương nướng muối/sốt teri
99.000 VND
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蒸し物と炒めるもの
Hấp - Xào

海鮮煮込み・スパイシーソース
Braised seafood / Spicy
Hải sản tiềm/ Sốt cay
110.000 VND

スパイシーエビ炒め
Prawn with spicy sauce
Tôm xào sốt cay
160.000 VND

いかバターにんにく焼
Squid with garlic butter sauce
Mực ống sốt bơ tỏi
140.000 VND
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ハマグリ酒蒸し
Steamed clam with sake
Ngao hấp rượu sake
99.000 VND

銀鱈酒蒸し
Steamed Gindara with Sake
Cá tuyết hấp sake
275.000 VND

牛肉と隠元豆炒め
Stir-fried beef with string bean
Thịt bò Mỹ xào đậu que
119.000 VND

牛肉と野菜炒め
Stir-fried US beef with vegetable
Rau xào thập cẩm thịt bò Mỹ
129.000 VND

海鮮と野菜炒め
Stir-fried seafood with vegetable
Rau xào thập cẩm hải sản
159.000 VND
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Để đảm bảo chất lượng Nhật 
Bản, nguyên liệu cao cấp được 
Fukurai nhập khẩu và lựa 
chọn kỹ càng từ các loại cá, hải 
sản tươi sống đến các nguyên 
liệu đặc biệt khác nhằm đảm 
bảo hương vị không chỉ ngon 
miệng mà còn đảm bảo dinh 
dưỡng và an toàn thực phẩm 
cho các thực khách. 
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寿司Sushi

サーモン握り
Salmon Nigiri
Cá hồi Nigiri
60.000 VND

タコ握り
Octopus nigiri
Bạch tuộc Nigiri
60.000 VND

マグロ握り
Tuna nigiri
Cá ngừ Nhật Bản Nigiri
120.000 VND
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かんぱち握り
Campachi nigiri
Cá Kam Nigiri
85.000 VND

ホッキ貝握り
Hokkigai Nigiri
Sò lửa Nigiri
75.000 VND

ウナギ握り
Japanese Eel Nigiri
Lươn Nhật Nigiri
80.000 VND

エビ握り
Ebi nigiri
Tôm Nigiri
65.000 VND

ホタテ貝握り
Scallop Nigiri
Sò điệp Nhật Bản Nigiri
105.000 VND
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エビロール
Fukurai Ebi roll
Cơm cuộn tôm Fukurai
139.000 VND

フォアグラ握り
Foie Gras Nigiri
Gan ngỗng Nigiri
105.000 VND

マグロ巻き
Tuna maki
Cá ngừ Nhật maki
120.000 VND

サーモン巻き
Salmon maki
Cá hồi maki
90.000 VND
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マグロロール
Fukurai Tuna roll
Cơm cuộn cá ngừ Nhật Fukurai
210.000 VND

牛肉カロール
Fukurai Beef roll
Cơm cuộn bò Nhật Fukurai
250.000 VND

サーモンロール
Fukurai Salmon roll
Cơm cuộn cá hồi
130.000 VND

ウナギとアボカドロール
Unagi avocado roll
Cơm cuộn lươn bơ 
195.000 VND

サーモン押し寿司
Salmon oshizushi
Cơm nén cá hồi
120.000 VND

ウナギ押し寿司
Unagi oshizushi
Cơm nén lươn nướng
195.000 VND

サーモンとアボカドロール
Fukurai Salmon with avocado roll
Cơm cuộn cá hồi bơ Fukurai
190.000 VND

カリフォニアロール
California roll
Cơm cuộn California
129.000 VND

エビ天ぷらロール
Ebi tempura roll
Cơm cuộn Tôm tempura
119.000 VND
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海鮮丼
Kaisen don
Cơm hải sản tổng hợp
200.000 VND

マグロ丼
Maguro don
Cơm thố cá ngừ Nhật
220.000 VND

福来バラちらし丼
Fukurai Bara chirashi don
Cơm thố cá hồi với trứng cá hồi
220.000 VND
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寿司盛り合わせ-L
Assorted sushi - L
Sushi tổng hợp cỡ lớn 
750.000 VND

寿司盛り合わせ-S
Assorted sushi - S
Sushi tổng hợp cỡ nhỏ
380.000 VND

寿司盛り合わせ-M
Assorted sushi - M
Sushi tổng hợp cỡ vừa
580.000 VND
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Tọa lạc tại vị trí đẹp ngay tại trung 
tâm thành phố Hà Nội, quý khách 
có thể nhìn ra khuôn viên rợp 
bóng cây xanh của công viên Thủ 
Lệ, phóng tầm mắt ra xa là trung 
tâm thương mại Lotte Centre, 
Vincom centre, Daewoo Hotel,… 

Bên dưới nhà hàng, thực khách 
cũng có thể dễ dàng tìm được chỗ 
để xe, bãi đỗ xe cách nhà hàng 
1 phút đi bộ cùng nhiều dịch vụ 
vô cùng tiện lợi khác như Ngân 
hàng, siêu thị, Đại sứ quán,… 
giúp khách hàng có thể yên tâm 
dành thời gian thưởng thức đồ ăn 
ngon tại nhà hàng Fukurai.
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スープSúp - Canh

味噌汁
Miso soup
Súp miso
30.000 VND

ハマグリスープ
Clam soup
Súp ngao
49.000 VND

わかめスープ
Seaweed soup
Súp rong biển
69.000 VND

海鮮スープ
Seafood soup
Súp hải sản
69.000 VND

アワビスープ
Abalone soup
Súp bào ngư
265.000 VND
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わかめと海鮮スープ
Seafood soup
Canh hải sản rong biển
159.000 VND

キムチスープ
Kimchi soup with US beef
Canh kim chi bò Mỹ
129.000 VND

わかめと牛肉のスープ
Beef with seaweed soup
Canh rong biển bò 
129.000 VND
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麺とご飯Cơm - Mỳ

鶏の石焼ビビンバ
Ishiyaki Bibinba with Chicken
Cơm bát đá gà
99.000 VND

ウナギの石焼ビビンバ
Ishiyaki Bibinba with Japanese Unagi
Cơm bát đá lươn Nhật
219.000 VND

海鮮の石焼ビビンバ
Ishiyaki Bibinba with Seafood
Cơm bát đá Hải sản
119.000 VND

牛肉の石焼ビビンバ
Ishiyaki Bibinba with Beef
Cơm bát đá bò Mỹ 
125.000 VND
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海鮮チャーハン
Kaisen Chahan
Cơm chiên hải sản
129.000 VND

牛肉とキムチチャーハン
Beef and kimchi Chahan
Cơm chiên kim chi bò
119.000 VND

とびこチャーハン
Tobiko Chahan
Cơm chiên trứng cua
129.000 VND

おにぎり
Onigiri
Cơm nắm nướng không nhân
35.000 VND
サーモン・マグロ　おにぎり
Salmon / Tuna Onigiri
Cơm nắm nướng nhân cá hồi, cá ngừ
45.000 VND
鱈子おにぎり
Tarako Onigiri
Cơm nắm nướng nhân trứng cá tuyết
75.000 VND
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味噌ラーメン
Miso Ramen
Mỳ miso ramen
119.000 VND

うどんと牛肉 ・ そばと牛肉と卵
Udon/ Soba with US beef
Mỳ udon/soba với bò Mỹ
145.000 VND
牛肉うどん ・ 牛肉そば
Udon/ Soba with Wagyu beef
Mỳ udon/soba với bò Wagyu
350.000 VND

冷やしラーメン
Cold Ramen
Mỳ ramen lạnh
129.000 VND

醤油ラーメン
Shoyu Ramen
Mỳ ramen nấu sốt soyou
119.000 VND

うどん ・ キノコそば
Mushroom Udon/ Soba
Mỳ Udon/Soba rau nấm
80.000 VND

ザルザルそば・茶そば
Zaru Soba/ Chasoba
Mỳ Soba / Chasoba lạnh
99.000 VND
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エビ天ぷらうどん
Ebiten udon
Mỳ thố tôm chiên 
145.000 VND

担々麺
Tantan men
Mỳ trứng tantan men
129.000 VND

焼きラーメン
Stir-fried Ramen
Mỳ ramen xào thập cẩm
159.000 VND

ザルうどん
Zaru Udon
Mỳ Udon lạnh
89.000 VND

うどん天ぷら
Udon tempura
Mỳ Udon Tempura
140.000 VND

うどんと海鮮炒め
Stir-fried Udon with seafood
Mỳ Udon xào hải sản
159.000 VND

焼きうどん
Stir-fried udon with beef
Mỳ Udon xào thịt bò mỹ
145.000 VND
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おかゆCháo

サーモンおかゆ
Salmon porridge
Cháo cá hồi
119.000 VND

カキおかゆ
Oyster porridge
Cháo hàu Nhật
119.000 VND

牛肉のおかゆ
Beef porridge
Cháo bò
99.000 VND

ハマグリおかゆ
Clam porridge
Cháo ngao
99.000 VND

エビのおかゆ
Prawn porridge
Cháo tôm
119.000 VND



37

鍋Lẩu
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北海道のサーモン兜鍋
Salmon Head Hot pot - Hokkaido style
Lẩu đầu cá hồi kiểu Hokkaido
450.000 VND

福来のキノコ鍋
Fukurai Mushroom Hot pot
Lẩu nấm Fukurai
950.000 VND
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牛肉のしゃぶしゃぶ
US Beef Shabu Shabu
Lẩu Sabu bò Mỹ
350.000 VND

和牛のしゃぶしゃぶ
Wagyu Beef Shabu Shabu
Lẩu Sabu bò Wagyu
1.200.000 VND

海鮮キムチ鍋
Seafood Kimchi Hot pot
Lẩu kim chi hải sản
550.000 VND

海鮮鍋
Seafood Hot pot
Lẩu hải sản
550.000 VND
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鍋のサーモン
Salmon
Cá hồi nhúng lẩu
145.000 VND

鳩
Pigeon
Chim câu
150.000 VND

海鮮盛り合わせ
Assorted seafood
Hải sản tổng hợp
150.000 VND

アワビ
Abalone
Bào ngư
300.000 VND

野菜盛り合わせ
Assorted vegetable
Rau tổng hợp
99.000 VND

海草麺・米ヌードル
Seaweed noodles - Rice noodles
Mỳ rong biển/ Mỳ gạo
100.000 VND

鍋のうどん
Udon
Mỳ udon
60.000 VND

豆腐
Tofu
Đậu phụ
60.000 VND

鍋の和牛
Wagyu Beef
Bò Wagyu nhúng lẩu
720.000 VND

鍋の牛肉
US Slided Beef
Bò Mỹ nhúng lẩu
135.000 VND

キノコ盛り合わせ
Assorted mushroom
Nấm tổng hợp
125.000 VND

Đồ ăn thêm
của Lẩu
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焼き肉Món nướng tại bàn

和牛ロース
Wagyu Beef Tenderloin
Thăn bò Wagyu nướng muối/sốt
720.000 VND

特上カルビ
Boneless US Beef T-bone (salt/ sauce)
Sườn non bò Mỹ rút xương nướng 
muối/sốt 

骨付きカルビ
US Beef Rib with bone (salt / sauce)
Sườn non bò Mỹ có xương nướng 
muối/sốt159.000 VND 129.000 VND

サーモンのホイル焼き
Silver foil wrapped grilled Salmon
Cá hồi bọc giấy bạc nướng 
129.000 VND

牛肉ロース
US Beef Tenderloin (salt / sauce)
Thăn bò Mỹ nướng muối/sốt
115.000 VND

カルビ
US Beef prime rib (salt / sauce)
Dẻ sườn bò Mỹ nướng muối/sốt
99.000 VND



42

塩タン
US Beef Tongue
Lưỡi bò Mỹ nướng muối
99.000 VND

牛肉の胸
Beef Chest
Nầm bò Mỹ nướng sốt
79.000 VND

野菜盛り合わせ
Mushroom & Vegetable
Rau Nấm nướng tổng hợp
79.000 VND

焼きエビ
Grill Prawn
Tôm nướng
130.000 VND

焼きイカ
Grilled Squid 
Mực Nướng
89.000 VND

豚肉バラ
Pork Short Plate
Ba chỉ heo nướng muối/sốt
69.000 VND

豚トロ
Pork Toro
Gáy heo nướng muối/sốt
99.000 VND

牛肉バラ
US Beef Short Ribs (salt / sauce)
Ba chỉ bò Mỹ nướng muối/sốt
115.000 VND

鶏のもも
Grilled Chicken thigh with sauce
Đùi gà nướng sốt
69.000 VND
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Giá chưa bao gồm 10% VAT / Sản phẩm thực tế có thể khác so với hình ảnh
Price is not included 10% VAT / Actual products may vary from pictures 

本体価格( 税込 +10%) / 写真はイメージです 



Tel: 024.3556.2266 - Hotline: 0924.143.888
Add: No.12 - Alley 9 - Dao Tan street - Ba Dinh district - Hanoi

      www.Fukurai.vn
    www.facebook.com/Fukuraihn


